
 

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM 
CÂU LẠC BỘ KỸ NĂNG 

--- 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA HOẠT ĐỘNG 
HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2025 – 2026 

 
1. Tên hoạt động: Tổ chức Liên hoan các Câu lạc bộ Kỹ năng – Năm 2025 
2. Thời gian tổ chức: 21/12/2025 
3. Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM, cơ sở 2 
(Khu đô thị ĐHQG, Phường Đông Hòa, TP.HCM). 
4. Thông tin người phụ trách: Lê Hoàng Thủy – Chủ nhiệm câu lạc bộ (Số điện 
thoại: 0777098530 ). 
4. Danh sách sinh viên tham gia: 
 

STT MSSV Họ và tên sinh viên Khoa 

1 23150193 Lê Hoàng Thủy Sinh học - Công nghệ Sinh học 

2 24150105 Nguyễn Ngọc Cát Tường Sinh học - Công nghệ Sinh học 

3 24127127 Lại Minh Thông Công nghệ Thông tin 

4 24137074 Phạm Hiếu Nghĩa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật 

5 24190037 Lê Thị Quỳnh Anh Khoa học và Công nghệ Vật liệu 

6 25180089 Tạ Nguyễn Ái Trân Sinh học - Công nghệ Sinh học 

7 25230028 Nguyễn Minh Nghĩa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật 

8 24150106 Lê Thị Phương Uyên Sinh học - Công nghệ Sinh học 

9 23280030 Nguyễn Hoàng Trọng Nghĩa Toán - Tin học 

10 24147050 Trần Ngọc Bích Hóa học 

11 24127116 Phạm Lâm Quyền Công nghệ Thông tin 

12 24170071 Trần Nguyễn Xuân Hiếu Môi trường 

13 25280088 Trần Thị Kiều My Toán - Tin học 

14 25157003 Lê Kiều Anh Sinh học - Công nghệ Sinh học 

15 25220067 Tống Trung Tiến Môi trường 
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STT MSSV Họ và tên sinh viên Khoa 

16 25280052 Đặng Huỳnh Khánh Vy Toán - Tin học 

17 25127168 Phan Huỳnh Minh Tuấn Công nghệ Thông tin 

18 25120114 Ngô Thị Ngọc Nhi Công nghệ Thông tin 

19 25170008 Trương Nguyễn Khánh Đan Môi trường 

20 24130002 Đinh Lê Bảo Anh Vật lý - Vật lý kỹ thuật 

21 24170162 Nguyễn Ngọc Bạch Vân Môi trường 

22 24147044 Huỳnh Vũ Phương Thảo Hóa học 

23 24110032 Ngô Hoàng Lực Toán - Tin học 

24 24220017 Đỗ Thị Tường Vy Môi trường 

25 25170064 Nguyễn Hoàng Minh Phúc Môi trường 

26 24280035 Phạm Đăng Khiêm Toán - Tin học 

27 24260040 Nguyễn Thị Thúy Nga Vật lý - Vật lý Kỹ thuật 

28 24220099 Vũ Nguyễn Thành Tâm Môi trường 

29 25280090 Đặng Thị Kiều Tiên Toán - Tin học 

30 25220054 Lê Phúc Diễm Quỳnh Môi trường 

31 25170051 Võ Hoàng Bảo Nghi Môi trường 

32 25130148 Trần Ngọc Như Quỳnh Vật lý - Vật lý Kỹ thuật 

33 24187152 Lê Minh Tùng Sinh học - Công nghệ Sinh học 

34 24290065 Cổ Nguyễn Ngọc Ty Na Môi trường 

35 24150088 Nguyễn Trương Anh Thư Sinh học - Công nghệ Sinh học 

36 25150117 Lâm Tuyết Linh Sinh học - Công nghệ Sinh học 

37 24150089 Võ Minh Thư Sinh học - Công nghệ Sinh học 

38 23147025 Nguyễn Hoàng Huy Hóa học 

39 24110088 Bùi Quang Khôi Toán - Tin học 
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STT MSSV Họ và tên sinh viên Khoa 

40 24250091 Phạm Hữu Phước Khoa học & Công nghệ Vật liệu 

41 25170059 Phan Thị Diệu Nhiên Môi trường 

42 24120115 Lê Tấn Phát Công nghệ Thông tin 

43 22190065 Nguyễn Hoàng Phúc Khoa học & Công nghệ Vật liệu 

44 22130097 Ngô Ngọc Cẩm Ly Vật lý - Vật lý Kỹ thuật 

45 24140183 Nguyễn Ngọc An Nhiên Hóa học 

46 24140063 Lê Phan Thuỳ An Hóa học 

47 21170184 Mai Quốc Tùng Môi trường 

48 23200009 Phan Minh Dương Điện tử - Viễn thông 

49 23200086 Ngô Việt Hoàng Điện tử - Viễn thông 

50 23200081 Nguyễn Nhật Hào Điện tử - Viễn thông 

51 23200044 Trần Đình Khâm Điện tử - Viễn thông 

52 25177042 Lê Gia Hân Môi trường 

53 25170043 Bùi Đức Bình Minh Môi trường 

54 25150170 Hồ Thị Hải Hậu Sinh học - Công nghệ Sinh học 

55 25120160 Ngô Trần Phương Anh Công nghệ Thông tin 

56 25110126 Vũ Thị Ánh Thư Toán - Tin học 

57 25170038 Nguyễn Thị Hà Linh Môi trường 

58 25170025 Hồ Kim Hưng Môi trường 

59 25170073 Lê Hoàng Anh Tài Môi trường 

60 25177067 Vũ Ngọc Thảo Vy Môi trường 

61 25130002 Hoàng Trần Khánh Phong Vật lý - Vật lý Kỹ thuật 

62 25250053 Tạ Mỹ Nhi Khoa học & Công nghệ Vật liệu 

63 24150100 Lê Bảo Trân Sinh học - Công nghệ Sinh học 
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STT MSSV Họ và tên sinh viên Khoa 

64 24150140 Lê Thùy Dung Sinh học - Công nghệ Sinh học 

65 24150104 Ngô Thị Mỹ Trúc Sinh học - Công nghệ Sinh học 

66 23180050 Phạm Nhất Quỳnh Sinh học - Công nghệ Sinh học 

67 23170107 Nguyễn Vũ Luân Môi trường 

68 24260015 Nguyễn Thị Trâm Anh  Vật lý - Vật lý kỹ thuật 

69 24187034 Lê Nguyễn Anh Thư Sinh học - Công nghệ Sinh học 

70 24170105 Nguyễn Thị Trúc Ngân Môi trường 

71 25230022 Lê Phương Thảo Vật lý - Vật lý kỹ thuật 

72 24220022 Dương Thúy Bình Môi trường 

73 24220010 Huỳnh Như Thùy Môi trường 

 
Danh sách gồm có 73 sinh viên./. 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2025 
 

TM. BCN CÂU LẠC BỘ KỸ NĂNG 
CHỦ NHIỆM 

 
 
 
 

Lê Hoàng Thủy 

Người lập bảng 
 
 
 
 
 

Nguyễn Minh Nghĩa 
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